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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm ra cường độ ánh sáng đèn LED tối ưu trồng rau xà lách sồi xanh thủy canh 

trong nhà, góp phần đảm bảo cung cấp nguồn rau an toàn cho người sử dụng và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ. Thí 

nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) và 3 lần lặp lại. Đánh giá ảnh hưởng của 4 cường độ ánh 

sáng (90, 130, 160, 190 µmol.m
-2

s
-1

) chiếu bởi đèn LED (Light Emitting Diode), chứa ánh sáng phổ đỏ, xanh lam và 

xanh lá cây (tỉ lệ quang phổ: R660/B450/G550 = 57/17/26) đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất cây xà lách sồi xanh 

trên hệ thống thủy canh hồi lưu đã được thực hiện. Kết quả cho thấy, chiều cao cây, số lá, hàm lượng sắc tố quang 

hợp, diện tích lá, độ dày lá, các thông số về cấu trúc rễ, độ Brix và năng suất tăng khi cường độ ánh sáng tăng.  

So sánh giữa các cường độ ánh sáng, cường độ 190 µmol.m
-2

s
-1 

cho các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất  

(2,692 kg/m
2
) của cây xà lách sồi xanh đạt giá trị cao nhất. 

Từ khóa: Cường độ ánh sáng, LED, sinh trưởng, sinh lý, năng suất, xà lách. 

Effect of LED Light Intensity on Growth, Physiology and Yield  
of Green Oakleaf Lettuce (Lactuca sativa var. Crispa)  

ABSTRACT 

Lettuce is high nutritional plant. Research was conducted to find the optimal LED light intensity for indoor 

hydroponic green oakleaf lettuce cultivation, contributing to ensuring the supply of safe vegetables for consumers and 

optimizing power consumption. The experiment was arranged in a randomized complete block design (RCBD) with 

three replicates. Evaluating the effects of four different light intensities (90-130-160-190 µmol.m
-2

s
-1 

(under a 

combination of red, blue and green LEDs, spectral ratio: R660/B450/G550 = 57/17/26) on growth, physiology and yield of 

hydroponic cultivated green oakleaf lettuce indoor was performed. The results showed plant height, leaf number, 

photosynthetic pigment content, leaf area, leaf thickness, root parameters, Brix and yield increased as light intensity 

increased. Among the lighting treatments, 190 µmol.m
-2

s
-1 

treatment had the best effect on the growth and yield of 

green oakleaf lettuce. 

Keywords: LED, light intensity, green oakleaf lettuce, growth, physiology, yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ánh sáng là yếu tố môi trþờng có khâ nëng 

đþợc kiểm soát cùng với điều kiện ngoäi cânh 

khác nhþ nhiệt độ, độ èm và dinh dþỡng… trong 

sân xuçt nông nghiệp. Sử dýng ánh sáng nhân 

täo cho cây với các mýc đích khác nhau ngày 

càng đþợc ứng dýng rộng rãi trên thế giới cüng 

nhþ ở Việt Nam nhìm nång cao nëng suçt, chçt 

lþợng cây trồng cüng nhþ điều khiển ra hoa, ra 

quâ trái vý. Ngoài những nguồn sáng truyền 

thống nhþ đèn sợi đốt, đèn halogen, đèn natri 

cao áp, đèn huỳnh quang thì hiện nay công nghệ 

chiếu sáng bìng đèn LED đang dæn chiếm þu 

thế với những tính nëng và þu điểm vþợt trội 

(Xu, 2019; Pattison & cs., 2018). Khi sử dýng 

ánh sáng nhân täo cho cây trồng rçt cæn lþu ý 

đến bþớc sóng (phổ), cþờng độ (chçt lþợng) và 

đúng giai đoän chiếu sáng. Trong những nëm 

gæn đåy, nghiên cứu trong nþớc đã đät đþợc một 
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số kết quâ nhçt đðnh về sử dýng ánh sáng đèn 

LED cho cây trồng nhþ làm tëng nëng suçt cây 

câi bó xôi gçp hai læn, đồng thời tëng hàm lþợng 

các chçt dinh dþỡng, vitamin, khoáng chçt 

(Nguyen Thi Phuong Dung & cs., 2021; Nguyen 

& cs., 2019, Nguyen Thi Phuong Dung & cs., 

2022), tëng nëng suçt cûa xà lách trồng thûy 

canh (Phan Ngọc Nhí & cs., 2019; Phan Ngọc 

Nhí & cs., 2016; Nguyễn Thð Thûy & cs., 2019), 

tëng nëng suçt và ức chế ra hoa cây rau tía tô 

xanh (Nguyễn Quang Thäch & cs., 2017). Tuy 

nhiên những nghiên cứu này chû yếu têp trung 

vào ânh hþởng cûa cþờng độ ánh sáng khi phối 

hợp ánh sáng đó và xanh lam. Trong khi đò, ánh 

sáng xanh lá cåy cüng cò vai trñ tích cực với cây 

trồng. Ánh sáng xanh lá cây tham gia vào quá 

trình quang hợp thông qua protein tiếp nhên 

síc tố quang hợp nhþ phytochromes và 

cryptochromes, vì vêy nó ânh hþởng đến sự tëng 

trþởng và phát triển cûa cây. Có dén chứng cho 

rìng nó có vai trò quan trọng trong sự hçp thý 

ánh sáng tþơng tự nhþ ánh sáng xanh lam (Cui 

& cs., 2009, Bantis & cs., 2018). Ánh sáng màu 

xanh lam và màu đó đþợc hçp thý hiệu quâ gæn 

bề mặt, trong khi ánh sáng xanh lá cây góp 

phæn nhiều hơn vào quá trình quang hợp ở các 

lớp såu hơn cûa lá, bởi làm giâm hiệu ứng tiêu 

cực tiềm èn bởi gradient ánh sáng bên trong lá 

(Brodersen & Vogelmann, 2010). Những nghiên 

cứu mới đåy về chiếu sáng bổ sung các tî lệ khác 

nhau cûa ánh sáng xanh lá cây cho cây xà lách 

cüng đã đþợc nghiên cứu (Nakonechnaya & cs., 

2023) nhþng läi chþa đề cêp đến các cþờng độ 

khác nhau khi sử dýng phổ ánh sáng này. 

Trồng rau trong nhà bìng phþơng pháp 

thûy canh kết hợp sử dýng đèn LED sẽ tên 

dýng đþợc không gian, cung cçp rau tþơi cho 

bữa ën hàng ngày, bên cänh đò cñn mang läi 

tính thèm mỹ, giâi trí và đặc biệt còn câi thiện, 

nâng cçp môi trþờng sống cho ngþời tëng gia. Ở 

Việt Nam, những nghiên cứu về việc sử dýng 

ánh sáng đèn LED cho cåy rau trồng trong nhà 

chþa nhiều. Trþớc hiện träng việc canh tác các 

loäi rau ën lá hìng ngày không an toàn do đçt, 

nþớc tþới còn tồn dþ quá nhiều thuốc bâo vệ 

thực vêt, đäm hóa học, các chçt kích thích sinh 

trþởng… gåy ânh hþởng nghiêm trọng đến sức 

khóe con ngþời (Træn Thð Ba & cs., 2016). Trong 

khi đò, rau xà lách đã là một thực phèm đþợc þa 

thích trong bữa ën hìng ngày cûa nhiều gia 

đình và thþờng đþợc sử dýng tþơi sống, làm các 

món trộn, salat. Rau xà lách ën tþơi giàu dinh 

dþỡng và đặc biệt tốt cho sức khóe. Trong rau xà 

lách cò đæy đû các thành phæn dinh dþỡng gồm: 

nëng lþợng, carbohydrate, nþớc, chçt đäm, chçt 

xơ, chçt béo; ngoài ra còn có rçt nhiều loäi 

vitamin (A, C, E, K), cùng khoáng chçt, chçt 

điện giâi quan trọng nhþ: sít, mangan, đồng, 

canxi, magie, kali (Shi & cs., 2022). Ăn rau xà 

lách hìng ngày không chî tốt cho sức khóe con 

ngþời mà xà lách cñn đþợc lựa chọn là thực 

phèm trong các chế độ ën kiêng, giâm cân... 

Trþớc những lợi ích mà rau xà lách mang läi và 

nhu cæu nâng cao hiệu quâ sử dýng đèn LED 

trong trồng rau bìng phþơng pháp thûy canh 

thì vçn đề nghiên cứu cþờng độ chiếu sáng cûa 

đèn LED cho rau xà lách trồng thûy canh nhìm 

tối þu hòa điện nëng, nång cao nëng suçt, chçt 

lþợng cåy rau xà lách trồng trong nhà là điều 

rçt cæn thiết.  

Vì vêy, nghiên cứu đþợc tiến hành nhìm tìm 

ra cþờng độ ánh sáng đèn LED tối þu trồng rau 

xà lách sồi xanh thûy canh, góp phæn đâm bâo 

cung cçp nguồn rau an toàn cho ngþời sử dýng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Nghiên cứu đþợc thực hiện trên giống xà 

lách sồi xanh (green oakleaf - Lactuca sativa 

var. crispa), là giống xà lách chðu nhiệt, có hình 

lá dài, mềm, däng lá gçp khúc nhþ lá sồi do 

công ty THNN Farm Seed cung cçp. 

Dung dðch dinh dþỡng sử dýng trong thí 

nghiệm do Viện Sinh học Nông nghiệp, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu và câi tiến 

trên cơ sở cûa dung dðch dinh dþỡng Hoagland 

& Arnon (1950), có thành phæn dinh dþỡng đþợc 

tính theo nồng độ ppm trong 1 lít dung dðch nhþ 

sau: N (NO3
-) (165); N (NH4

+) (15); P (50);  

K (210); Mg (45); Ca (190); S (74,364); Fe (4);  

Zn (0,1); B (0,5); Mn (0,5); Cu (0,1); Mo (0,05); 

Na (0,024); Si (0,049). Dung dðch dinh dþỡng 

đþợc kiểm tra độ pH, EC đðnh kì 3 ngày một læn 
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(pH: 5,5-6,5; EC: 1.500 µS/cm) và sẽ đþợc bổ 

sung, điều chînh khi hàm lþợng pH, EC nìm 

ngoài ngþỡng hiệu quâ. 

Đèn LED đþợc sân xuçt và cung cçp bởi 

công ty Cổ phæn Bòng đèn Phích nþớc Räng 

Đông. Cþờng độ ánh sáng đþợc đo bìng thiết bð 

chuyên dýng (UPRtek PG100N Handheld 

Spectral PAR meter). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Đèn LED cò chứa phổ ánh sáng đó, xanh 

lam và xanh lá cây với tî lệ quang phổ là: 

R660/B450/G550 = 57/17/26. Hệ thống thûy canh hồi 

lþu cò gín đèn LED, đþợc đặt riêng trong phòng 

cò điều hña, điều kiện phñng đþợc duy trì (nhiệt 

độ 23C, èm độ 70%) . Mỗi giá đỡ hệ thống thûy 

canh với 4 giàn trên mỗi giá, đþợc gín các bóng 

đèn LED với 4 cþờng độ ánh sáng (90; 130; 160 

và 190 µmol.m-2s-1), khoâng tÿ đèn LED đến 

mặt hộp thûy canh là 38cm. Mỗi giàn với 5 hộp 

dung dðch thûy canh đặt song song, 9 rọ trên 

một hộp, 1 cây/rọ, tþơng ứng 45 cây/giàn/1 công 

thức. Khoâng cách giữa cây cách cây là 15cm, 

giữa giàn cách giàn là 22cm. Cây xà lách sồi 

xanh đþợc một tuæn tuổi, tính tÿ khi mọc sau 

gieo hät đþợc đþa lên giàn nuôi (cåy cò chiều cao 

5cm, 3 lá và rễ chùm). Cåy đþợc nuôi trồng ở 

điều kiện 14 giờ sáng/10 giờ tối. Thời gian thu 

hoäch là 28 ngày, kể tÿ sau ngày khi chuyển lên 

giàn thûy canh. Thí nghiệm đþợc bố trí theo 

khối ngéu nhiên đæy đû (RCBD) và 3 læn lặp läi. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi  

Chiều cao cåy (cm) đþợc đo tÿ gốc (sát mặt 

giá thể) đến vót lá cao nhçt, đðnh kỳ 7 ngày/læn 

đo (lçy ngéu nhiên 10 cây/công thức/læn nhíc 

läi), sau đò tính giá trð trung bình. 

Số lá/cåy (lá) đþợc tính tÿ lá thêt đæu tiên, 

lá đþợc đo đếm 7 ngày/læn (lçy ngéu nhiên  

10 cây/công thức/læn nhíc läi), sau đò tính giá 

trð trung bình.  

Diện tích lá đþợc tính theo dm2 lá/m2 diện 

tích trồng.  

Độ dày lá đþợc tính trung bình cûa 30 méu 

(cho mỗi công thức), méu cít ở vð trí giữa lá bìng 

dao lam. Méu đþợc nhó axit lactic khi quan sát 

dþới kính hiển vi quang học (Nikon Eclipse 80i, 

Japan) có gín tríc vi vêt kính và đþợc chýp ânh. 

Độ dày lá đþợc tính bìng phæn mềm ImageJ 

(National Institutes of Health, USA). 

Hàm lþợng các síc tố quang hợp đþợc tính 

theo phþơng pháp cûa Arnon (1949). 

Cçu trúc bộ rễ đþợc xác đðnh qua các thông 

số nhþ tổng chiều dài, tổng thể tích, đþờng kính 

trung bình, diện tích bề mặt, nhờ sử dýng máy 

scan Epson perfection V700 Photo và phæn mềm 

WinRHIZO Pro. 

 Khối lþợng thån lá (g/cåy) đþợc xác đðnh 

bìng cách cân khối lþợng tþơi cûa toàn bộ thân 

lá (lçy ngéu nhiên 10 cây/công thức/læn nhíc 

läi), sau đò tính giá trð trung bình. 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu thu thêp đþợc xử lý bìng phæn mềm 

Microsoft Excel và phæn mềm IRRISTAT 5.0. 

Phån tích phþơng sai ANOVA để đánh giá sự 

khác biệt cûa các công thức thí nghiệm. Kiểm 

đðnh Duncan đþợc sử dýng để so sánh các giá trð 

trung bình ở độ tin cây 95%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng cûa cường độ ánh sáng đến 

các chỉ tiêu sinh trưởng cûa xà lách sồi xanh 

3.1.1. Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng 

đến động thái tăng trưởng chiều cao cây và 

số lá của xà lách sồi xanh 

Chiều cao, số lá cûa cây chðu ânh hþởng cûa 

các yếu tố dinh dþỡng, nhiệt độ, ánh sáng, 

giống... là chî tiêu cơ bân thể hiện khâ nëng 

sinh trþởng, phát triển cûa cåy và đòng gòp vào 

việc hình thành nên nëng suçt cûa cây trồng. 

Chiều cao cây cò xu hþớng tëng dæn và tëng 

hơn gçp 2 læn sau 7 ngày trồng. Đến giai đoän 

14 NST chiều cao cây có sự tëng trþởng khác 

nhau ở các công thức, ở cþờng độ 90 µmol.m-2s-1 

và 130 µmol.m-2s-1 chiều cao tëng chêm hơn so 

với giai đoän trþớc đò. Trong khi đò, ở hai cþờng 

độ 160 µmol.m-2s-1 và 190 µmol.m-2s-1 thì chiều 

cao cåy tëng mänh hơn giai đoän 7 NST. Giai 

đoän 21 NST tốc độ tëng trþởng chiều cao ở 

cþờng độ 90 µmol.m-2s-1 và 130 µmol.m-2s-1 
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nhanh hơn so với giai đoän trþớc đò. Ở tuæn cuối 

cùng trþớc khi thu hoäch, chiều cao cây ở tçt câ 

các cþờng độ đều tëng ở mức chêm hơn so với 

những giai đoän trþớc. Chiều cao cây cuối cùng 

ở cþờng độ 160 µmol.m-2s-1 và 190 µmol.m-2s-1 là 

lớn nhçt, đät hơn 30cm và cao hơn so với các 

công thức cþờng độ còn läi, tuy nhiên chiều cao 

giữa hai công thức này sai khác không có ý 

nghïa thống kê (Hình 1A). 

Số lá giai đoän đæu sau trồng ở câ 4 mức 

cþờng độ ánh sáng đều tëng chêm. Tÿ 14 NST 

đến 21 NST số lá tëng trþởng nhanh ở tçt câ các 

công thức. Ở cþờng độ 90 µmol.m-2s-1, số lá tëng 

chêm hơn so với các công thức cò cþờng độ khác. 

Số lá ở cþờng độ 190 µmol.m-2s-1 tëng mänh nhçt 

ở giai đoän 14 NST, 21 NST và luôn có giá trð 

cao nhçt ở tçt câ các giai đoän, sự sai khác là có 

ý nghïa thống kê (Hình 1B). 

  

(A) (B) 

Hình 1. Ảnh hưởng cûa cường độ ánh sáng  

đến động thái tăng trưởng chiều cao cây (A) và số lá (B) cûa xà lách sồi xanh  

 

Ghi chú: SLCC: Số lá cuối cùng, CCCC: Chiều cao cuối cùng. 

Hình 2. Ảnh hưởng cûa cường độ ánh sáng  

đến chiều cao cây và số lá cuối cùng cûa xà lách sồi xanh (28 NST) 
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3.1.2. Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng 

đến chiều cao cây và số lá cuối cùng của xà 

lách sồi xanh  

Giá trð chiều cao cây cuối cùng và số lá cuối 

cùng täi thời điểm thu hoäch là yếu tố quyết 

đðnh về nëng suçt, méu mã sân phèm. Trong tçt 

câ các cþờng độ thí nghiệm thì công thức cþờng 

độ 190 µmol.m-2s-1 có chiều cao cuối cùng và số 

lá cuối cùng cao hơn tçt câ các công thức còn läi. 

Sự sai khác là cò ý nghïa thống kê (Hình 2). Kết 

quâ về chiều cao và số lá trong nghiên cứu này 

cüng tþơng tự nhþ công bố trþớc đåy cûa 

Proietti & cs. (2004) trên cây câi bó xôi, cûa 

Nguyễn Thð Thûy & cs. (2019) trên cây xà lách, 

Nguyễn Thð Phþơng Dung & cs. (2020) với cây 

câi bó xôi. 

3.2. Ảnh hưởng cûa cường độ ánh sáng đến 

các chỉ tiêu sinh sinh lý cûa xà lách sồi xanh 

3.2.1. Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng 

đến chỉ số SPAD và hàm lượng sắc tố 

quang hợp của xà lách sồi xanh 

Chî số SPAD không có sự sai khác ở các 

công thức cþờng độ 160 µmol.m-2s-1 và  

190 µmol.m-2s-1, 90 µmol.m-2s-1 và 130 µmol.m-2s-1, 

nhþng cò sự sai khác giữa hai nhòm cþờng độ 

này; giá trð SPAD cao hơn ở nhòm cþờng độ  

160 µmol.m-2s-1 và 190 µmol.m-2s-1 (Hình 3A). 

Hàm lþợng chlorophyll (chl) tổng số, chla, 

caroten cüng không cò sự sai khác ở công thức 

90 µmol.m-2s-1 và 130 µmol.m-2s-1, chî có sự sai 

khác về hàm lþợng chlb cûa hai nhóm công thức 

160 µmol.m-2s-1 và 190 µmol.m-2s-1, 90 µmol.m-2s-1 

và 130 µmol.m-2s-1 (Hình 3B). Kết quâ nghiên 

cứu về síc tố quang hợp này tþơng tự với kết 

quâ đã công bố cûa Yao & cs. (2017) trên con  

cây câi dæu, Nguyen & cs. (2019) trên cây 

Spinacia oleracea L. 

3.2.2. Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng 

đến diện tích lá, độ dày lá và độ Brix trong 

lá của xà lách sồi xanh 

Diện tích lá và độ dày lá có ânh hþởng trực 

tiếp đến khâ nëng quang hợp, quá trình thoát 

hơi nþớc cûa cây trồng và do đò quyết đðnh đến 

nëng suçt cåy, đặc biệt là đối với rau ën lá. Diện 

tích lá tối þu luôn là yếu tố đþợc quan tâm trong 

trồng trọt. Với rau xà lách là loäi cåy ën lá thì 

diện tích và độ dày lá là những chî tiêu quan 

trọng để đánh giá hiệu quâ kinh tế. Diện tích lá 

nhþ nhau nhþng lá dày hơn sẽ cho nëng suçt 

cao hơn. Diện tích lá trung bình cûa cây ở cþờng 

độ 190 µmol.m-2s-1 là lớn nhçt, đät gæn  

4,5 dm2/cåy, sau đò đến cþờng độ 160 µmol.m-2s-1, 

thçp nhçt là cþờng độ 90 µmol.m-2s-1 đät gæn  

3,5 dm2/cây. Giữa các công thức có sự sai khác 

cò ý nghïa thống kê ở độ tin cêy 95% (Hình 4A). 

Tþơng tự với độ dày lá, cþờng độ 190 µmol.m-2s-1 

cüng là công thức cho độ dày lá lớn nhçt (gæn 

360µm), trong khi đò ở cþờng độ 90 µmol.m-2s-1 

độ dày lá chî đät khoâng 320µm (Hình 4B). Độ 

Brix không có sự sai khác giữa hai công thức 

cþờng độ 160 và 190 µmol.m-2s-1, nhþng sai khác 

giữa hai công thức cþờng độ còn läi (Hình 4C). 

  

(A) (B) 

Hình 3. Ảnh hưởng cûa cường độ ánh sáng  

đến chỉ số SPAD (A) và hàm lượng sắc tố quang hợp trong lá (B) cûa xà lách sồi xanh 
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(C) 

Hình 4. Ảnh hưởng cûa cường độ ánh sáng đến diện tích lá (A),  

độ dày lá (B) và độ Brix trong lá (C) cûa xà lách sồi xanh 

Bâng 1. Ảnh hưởng cûa cường độ ánh sáng đến cấu trúc bộ rễ cûa xà lách sồi xanh 

Cường độ ánh sáng 
(µmol.m

-2
s

-1
) 

Tổng chiều dài 
(cm) 

Diện tích bề mặt  
(cm

2
) 

Đường kính trung bình  
(mm) 

Thể tích trung bình 
(cm

3
) 

60 1092,689
d
 110,987

d
 0,2134

d
 0,753

d
 

130 1386,984
c
 123,894

c
 0,2457

c
 0,861

c
 

160 1566,278
b
 135,916

b
 0,2646

b
 0,946

b
 

190 1867,245
a
 148,523

a
 0,3012

a
 1,236

a
 

LSD0,05 175,231 11,815 0,0152 0,083 

CV% 16,12 8,56 9,24 6,48 

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <5%. 

Kết quâ nghiên cứu cûa chúng tôi cüng tþơng 

tự nhþ nghiên cứu trþớc đåy cûa Proietti & cs. 

(2004) trên cây câi bó xôi, nghiên cứu cûa Nguyễn 

Thð Thûy & cs. (2019) trên cây rau xà lách. 
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3.2.3. Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng 

đến cấu trúc bộ rễ của xà lách sồi xanh 

Tçt câ các chî tiêu về cçu trúc bộ rễ đều cho 

thçy sự khác biệt giữa 4 công thức cþờng độ. Tçt 

câ các thông số nhþ tổng chiều dài, diện tích bề 

mặt, đþờng kính trung bình và thể tích trung 

bình đều đät các giá trð cao nhçt ở cþờng độ  

190 µmol.m-2s-1 và giâm dæn theo thứ tự  

190 µmol.m-2s-1 > 160 µmol.m-2s-1 >  

130 µmol.m-2s-1 > 90 µmol.m-2s-1 (Bâng 1,  

Hình 5). Kết quâ về cçu trúc cûa bộ rễ này trùng 

khớp với công bố cûa Kang & cs. (2013) trên cây 

xà lách, Nguyễn Thð Phþơng Dung & cs. (2020) 

trên cây câi bó xôi và cüng tþơng đồng với nghiên 

cứu cûa Ma & cs. (2018) trên cåy đêu tþơng. 

3.3. Ảnh hưởng cûa cường độ ánh sáng đến 

năng suất cûa xà lách sồi xanh 

Khối lþợng rễ, khối lþợng thån lá, nëng 

suçt lý thuyết và nëng suçt thực thu có sự sai 

khác giữa câ 4 công thức cþờng độ cò ý nghïa 

thống kê ở mức ý nghïa 95% (Bâng 2). Tþơng 

quan sinh trþởng thån lá đã cho thçy, với cþờng 

độ ánh sáng càng cao thì sự phát triển cûa rễ 

càng lớn hơn và do đò thúc đèy sự phát triển 

thån lá tþơng ứng. Trong 4 cþờng độ nghiên 

cứu, công thức cþờng độ 190 µmol.m-2s-1 cho 

khối lþợng rễ, khối lþợng thân lá và nëng suçt 

thực thu là cao nhçt (2,692 kg/m2), tiếp đến là 

160 µmol.m-2s-1 (2,404 kg/m2), 130 µmol.m-2s-1 

(1,834 kg/m2) và 90 µmol.m-2s-1 (1,152 kg/m2). 

Kết quâ về nëng suçt ở nghiên cứu này tþơng 

đồng với kết quâ nghiên cứu cûa Gerovac & cs. 

(2016) trên một số cây họ câi ở các cþờng độ 

khác nhau và nghiên cứu cûa Nguyễn Thð 

Phþơng Dung & cs. (2020) trên cây câi bó xôi. 

4. KẾT LUẬN 

Cây xà lách lá sồi xanh Lactuca sativa var. 

crispa trồng thûy canh trong nhà đþợc chiếu 

sáng bìng đèn LED cò tî lệ các phổ ánh sáng 

tþơng ứng đó: xanh lam: xanh lá cây 

(R660/B450/G550) là 57:17:26 với 4 cþờng độ khác 

nhau đã cho các chî tiêu về sinh trþởng (chiều 

cao cây, số lá), các chî tiêu sinh lý (chî số SPAD, 

hàm lþợng síc tố quang hợp, diện tích lá, độ dày 

lá, độ Brix) và nëng suçt thực thu cao nhçt ở 

cþờng độ 190 µmol.m-2.s-1. 

.     

Hình 5. Rễ cây xà lách sồi xanh sau 28 ngày trồng  

theo thứ tự cường độ tăng dần từ trái qua phâi (60; 130; 160 và 190 µmol.m-2s-1) 

Bâng 2. Ảnh hưởng cûa cường độ ánh sáng đến năng suất xà lách sồi xanh 

Cường độ ánh sáng 
(µmol.m

-2
s

-1
) 

Khối lượng rễ 
(g/cây) 

Khối lượng thân lá 
(g/cây) 

Năng suất lý thuyết 
(kg/m

2
) 

Năng suất thực tế 
(kg/m

2
) 

60 0,523
d
 14,85

d
 1,247 1,152

d
 

130 1,200
c
 23,12

c
 1,942 1,834

c
 

160 3,140
b
 30,16

b
 2,533 2,404

b
 

190 3,617
a
 33,41

a
 2,806 2,692

a
 

LSD0,05 0,45 0,65  0,23 

CV% 4,2 3,88  4,96 

Ghi chú: Những trị số trong cùng 1 cột có cùng 1 chữ cái là không có sự sai khác ở mức ý nghĩa P <5%. 
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Ghi chú: Giai đoạn khi cây mới được chuyển lên giàn thủy canh (A); Cây giai đoạn thu hoạch 28NST (B); Cây ở 

cường độ 90 µmol.m-2s-1, 25NST (C); Cây tại thời điểm thu hoạch ở các cường độ ánh sáng khác nhau (D). 

Hình 6. Hệ thống thûy canh trồng xà lách sồi xanh 
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